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Sumiyoshi Koen

Uchikawa Koen

Kamitokuma Koen

Kobuneyama Koen

Kashiwashimizu Koen

Onishi Ryokuchi Koen

Haneo Dai-Yon-Ku Hiroba

Kamitokuma Ise-sha Keidai

Kamicho Fureai Hiroba

Yunoyado Fukujuso

Hakuchoen Tamokuteki Hiroba

Manyo no Sato Supotsu Eria

Kabushiki Gaisha
Yunion Pureto

Sarashina no Sato
Kodai Taiken Paku

Goka no Sho Hanamidori
Komyuniti Paku

Tamanoyu

Sampuso

Shigenoya

Kamesei
Ryokan

Sasaya Hoteru

Hoteru Seizan

Chuo Hoteru

Umemura Ryokan

Kamiyamada Nishi Koen

Hoteru Marusanso

Kamiyamada Nambu Koen

Koishinoyu Shomeikan

Kamiyamada Tajima Koen

Yuraku Yuzan

Togura Chikumagawa
Ryokuchi Koen

Shinshunoyu Seifuen

Kamiyamada Bunka Kaikan
Daisan Chushajo

Hoteru Kameya HontenAritaya Ryokan
Kamiyamada Hoteru

Uedakan

Kokurakukan
Togura Hoteru

Shunjuan Kikusui

Ogiwarakan

Kamiyamada
Chuo Koen

Chikumakan

Tsuji Bunkan

Dai Bunkan

Naka Bunkan

Uchikawa Bunkan

Suzaka Bunkan

Sengoku Bunkan Kurohiko Bunkan

Shibahara Bunkan

Wakamiya Bunkan

Kashio Bunkan

Nakamachi Bunkan

Fukui Bunkan

Isobe Bunkan

Kobuneyama Bunkan

Sembonyanagi Bunkan

Kamitokuma Bunkan

Imaimachi Bunkan

Kaminakamachi
Bunkan

Goka Jidokan

Goka Shogakko

Goka Hoikuen

Sarashina Jidokan Sarashina Hoikuen

Sarashina Shogakko

Togura Jidokan

Togura Hoikuen

Togura Shogakko

Togura
Taiikukan

Togura Kamicho Bunkan

Yawata Kamimachi Bunkan

Kamiyamada Jidokan

Tsubasa Taiikukan

Haneo Dai-Go-Ku Bunkan

Haneo Dai-Yon-Ku Bunkan

Shin-Togura Onsen Bunkan

Togura Kamiyamada Chugakko

Sarashina no Sato
Tembokan

Togura Jinken Hatsuratsu Senta

Fureai Fukushi Senta
(Kyu Togura Chosha)

Onsen Bunkan

Joyo Bunkan

Togura Sozokan
Togura Onsen
Bunkan

Chikuma-shi
Sogo Kanko Kaikan

Nagano Jukokai
Kamiyamada Byoin

Kamiyamada Bunka Kaikan

Yamaha Robotics Kabushiki Gaisha
Nagano Jigyosho

Togura Kamiyamada Koban

Togura Kamiyamada Shobosho
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・386.2
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387.3・

Tuyến JR Shinonoi

Ga Chikuma

Ga Togura
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Cầu Heiwa

Cầu
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ki

Cầu Taisho

Cầu Manyo

１８

340

77

55

498

Quốc lộ 18

Đường sắt Shinano

Đường cao tốc Joshin-etsu

Đường tỉnh chung Tuyến ga Obasute

Đường cao tốc Nagano

Đường tỉnh chung Giao lộ

Omachi-Omi-Tuyến Chikuma

Đường tỉnh tổng hợp

Tuyến Hijirikogen-Chikuma

Đường tỉnh tổng hợp

Tuyến Nagano-Ueda

蓮華寮 顕真学院 倉科運動広場

倉科コミュニティセンター（倉科分館）

Cơ sở vật chất cho người cần chăm sóc đặc biệt(Tính đến tháng 1 năm 2025)

Togura Taiikukan
Togura Shogakko
Togura Kamiyamada Chugakko
Tsubasa Taiikukan
Fureai Fukushi Senta (Kyu Togura Chosha)
Togura Hoikuen
Togura Jidokan
Togura Sozokan
Togura Jinken Hatsuratsu Senta
Sarashina Shogakko
Sarashina Hoikuen
Sarashina Jidokan
Sarashina no Sato Tembokan
Goka Hoikuen
Goka Shogakko
Goka Jidokan
Kamiyamada Jidokan
Chikuma-shi Sogo Kanko Kaikan
Kamiyamada Bunka Kaikan
Naka Bunkan
Dai Bunkan
Isobe Bunkan
Fukui Bunkan
Shin-Togura Onsen Bunkan
Togura Kamicho Bunkan
Kaminakamachi Bunkan
Nakamachi Bunkan
Imaimachi Bunkan
Kashio Bunkan
Togura Onsen Bunkan
Wakamiya Bunkan
Shibahara Bunkan
Kurohiko Bunkan
Sengoku Bunkan
Haneo Dai-Yon-Ku Bunkan
Haneo Dai-Go-Ku Bunkan
Suzaka Bunkan
Kamitokuma Bunkan
Uchikawa Bunkan
Sembonyanagi Bunkan
Kobuneyama Bunkan
Joyo Bunkan
Onsen Bunkan
Nagano Jukokai Kamiyamada Byoin
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○ ○
△ ○
△ ○
○ ○

Địa điểm trú ẩn 
được chỉ định

Loại thảm họa

LụtTai họa 
sạt lở đất

○: Có thể sử dụng
△:Có thể sử dụng sau khi 

xác nhận an toàn
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Togura Hoikuen
Sarashina Hoikuen
Goka Hoikuen
Tokuoin Hoikuen
Sayuri Yochien
Togura Jidokan
Togura Rojin Komyuniti Senta
Sarashina Jidokan
Sarashina Rojin Komyuniti Senta
Goka Jidokan
Goka Rojin Komyuniti Senta
Kamiyamada Jidokan
Kantori Rodo Togura
CoCo Homu Chikuma
Kyarameru Bito
Sho × Chikuma
Kuriningu Kobo CoCo
Kurosu Rodo
Chiiki Katsudo Shien Senta Chikuma
Chiiki Katsudo Shien Senta CoCo Resuto

Hakuchoen
Togura Jinken Hatsuratsu Senta
Yogo Rojin Homu Kofuen
Tokubetsu Yogo Rojin Homu Kofuen
Kofuen Tanki Nyusho Seikatsu Kaigo
Tokubetsu Yogo Rojin Homu Yoshino no Sato
Shokibo Tokubetsu Yogo Rojin 
Homu Yunosato Chikuma
Amuru Togura Chiiki Mitchaku-gata 
Tokubetsu Yogo Rojin Homu
Furansezu Yu Togura
Furansezu Yu Togura Dei Sabisu 
Senta
Togami Dei Sabisu Senta
Togura Chiiki Fukushi Senta
Atto Izu Homu
Asagao Chikuma
Kusunoki Gakuen
Yuryo Rojin Homu Seijuan
Gurupu Homu Kamiyamada Keiroen

Takurosho Uruoi
Togura Dei Sabisu Yuikko
Dei Sapoto Komachi Chikuma
Rihabiri Tokka-gata Dei Sabisu 
Karada Rabo Chikuma Imojiya
Dei Sabisu Kokoro
Yuryo Rojin Homu Kusunoki
Dei Sabisu Senta Kamiyamada
Nagano Jukokai Kamiyamada Byoin
Atto Homu Kamiyamada
Atto Homu Togura Kamiyamada Onsen
Kea Hausu Chikuma
Komonzu Hausu Manyo
Hirudemoa Shinshu Hakuunkan
Sabisu-tsuki Koreisha Jutaku Anju
Yuryo Rojin Homu Juju
Yuryo Rojin Homu Shinju
Tsuruno Yu

1 : 12,000

0 500250 m

Tuyến đường ưu tiên cho việc
vận chuyển khẩn cấp (thành phố)

Tuyến đường ưu tiên cho việc
vận chuyển khẩn cấp (Tỉnh)

Độ sâu ngập dự kiến

10,0m đến 20,0m

5,0m đến 10,0m

3,0m đến 5,0m

0,5m đến 3,0m

Dưới 0,5m

Ngập lụt lên tầng hai

Ngập lụt lên tầng một

Ngập lụt dưới mức sàn

Diện tích do ngập lụt

Khu vực xói lở bờ sông

Những khu vực có nguy cơ lũ lụt gây sập nhà, v.v.
(Khu vực mà người dân phải di tản nhanh chóng)

Khu vực cảnh báo đặc biệt về thảm họa trầm tích
Khu vực sụp đổ mái dốc
Khu vực cảnh báo thảm họa trầm tích
Khu vực sụp đổ mái dốc
Khu vực cảnh báo đặc biệt về thảm họa trầm tích
Lũ bùn đá
Khu vực cảnh báo thảm họa trầm tích
Lũ bùn đá
Khu vực cảnh báo thảm họa trầm tích
Sạt lở đất

Khu vực cảnh báo thảm họa trầm tích
Địa điểm trú ẩn được chỉ định

Nơi trú ẩn phúc lợi được chỉ định

Địa điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định

Địa điểm sơ tán khẩn cấp và nơi trú ẩn 
được chỉ định

Trạm quan trắc 
mực nước

Máy ảnh sông

Đồn cảnh sát

Sở cứu hỏa

Tòa thị chính

Cơ sở vật chất cho người cần chăm sóc đặc biệtKhông.

Độ cao (m)

Các con sông được nhắm mục tiêu cho giả định ngập lụt: sông Chikuma, sông Sawayama, 
sông Mitaki, sông Sano, sông Izawa, sông Sarashina, sông Miyagawa, sông Ozawa, sông 

Yuzawa, sông Aratosawa, sông Mezawa, sông Fukuzawa

Sở Tổng hợp Thành phố Chikuma, Phòng Quản lý 
Khủng hoảng và Phòng chống Thiên tai
1-2 Kuiseke, Thành phố Chikuma, Tỉnh Nagano ĐT: 026-273-1111 / FAX: 026-273-1004

Phát hành trong Tháng Bảy 2026

Togura, Sarashina & Goka (Kamitokuma/Sembonyanagi) District
Bản đồ nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất cho thấy các khu vực có thể bị ngập lụt nếu sông 
Chikuma hoặc các con sông do tỉnh Nagano quản lý (sông Sawayamagawa, sông 
Sarashinagawa, v.v.) tràn do lượng mưa dự kiến tối đa và các khu vực có thể bị hư hại nếu 
sạt lở đất hoặc thảm họa khác xảy ra.Kiểm tra bản đồ này để biết nơi trú ẩn và tuyến 
đường sơ tán để chuẩn bị cho thảm họa. Ngoài ra, tích cực tham gia các cuộc diễn tập 
thảm họa do cộng đồng tổ chức.

Quận Togura, Sarashina & Goka (Kamitokuma/Sembonyanagi)

Thành phố
Chikuma tai lũ lụt và lở đất

Bản đồ nguy hiểm thiên


